ĐỀ SỐ 10
ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN 
NĂM HỌC 2017 - 2018

Môn: Vật Lí 8

Ngày thi 21/4/2018

(Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (5điểm) Hai bến A và B ở bên một con sông mà nước chảy với vận tốc 1m/s. Một ca nô đi từ A đến B mất 2h30 phút và đi từ B về A mất 3h45phút. Biết rằng vận tốc của ca nô (tức là vận tốc đối với nước yên lặng) không thay đổi. Hãy tính vận tốc của ca nô và khoảng cách giữa 2 bến sông.


Câu 2. (5 điểm)

Một miếng chì có khối lượng 50g và một miếng đồng có khối lượng 100g cùng được đun nóng đến 1000C rồi thả vào một chậu nước, nhiệt độ cuối cùng của nước là 600C. Biết nhiệt dung riêng của chì, đồng và nước lần lượt là          c1 = 130J/kg.K, c2 = 380J/kg.K, c3 = 4200J/kg.K.

a. Tính nhiệt lượng nước thu vào.

b. Nếu khối lượng của nước m3 = 42,4g. Tìm nhiệt độ lúc đầu của nước.
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Câu 3. (4 điểm)[image: image8.wmf]M
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 Cho mạch điện mắc như hình vẽ:
	a. Biết cường độ dòng điện qua đèn Đ1 là I1 = 0,2A, qua đèn Đ3 là  I3 = 0,35A. Tìm cường độ dòng điện qua đèn Đ2.
b. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ1 là U1 = 12V. Tìm hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ2.
c. Nếu một trong ba đèn bị cháy, thì các đèn còn lại có sáng không ?
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Câu 4:(3đ) Cho hai gương phẳng G1 và G2 đặt song song với nhau (như hình vẽ). Vẽ đường đi của một tia sáng phát ra từ S sau hai lần phản xạ trên gương G1 và một lần phản xạ trên gương G2 thì qua một điểm M cho trước và nêu cách vẽ?
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Câu 5. (3 điểm)

Một khối nước đá hình lập phương cạnh 3cm, khối lượng riêng 0,9g/cm3. Viên đá nổi trên mặt nước. Tính tỷ số giữa thể tích phần nổi và phần chìm của viên đá, từ đó suy ra chiều cao của phần nổi. Biết khối lượng riêng của nước là 1g/cm3.
.........Hết.........
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM 
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	Câu 1
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                       Bài giải

                                          Thời gian ca nô đi xuôi là 

                                          t1 = 
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 s = t1 ( v2 + v1)  = 9000(v2 +1 )                     (1)

                                           Thời gian ca nô đi ngược là 

                                  t2 = 
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 s = t2 ( v2 - v1)  = 13500(v2 +1 )  (2)

               Mà quãng đường khi xuôi bằng quãng đường khi ngược nên ta có phương trình.

                                  9000(V2 +1 ) = 13500(v2 +1 )  

               Giải ra tìm được v2 = 5m/s

          Vậy quãng đường AB là   9000(5 +1 )  = 54000(m/s) = 54(km/h)
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	Câu 2
(5 đ)

	a) Nhiệt lượng miếng chì tỏa ra khi hạ nhiệt độ từ 1000C xuống 600C là:

Q1 = m1c1(t1 – t) = 0,05.130.(100 – 60) = 260 (J)

Nhiệt lượng miếng đồng tỏa ra khi hạ nhiệt độ từ 1000C xuống 600C là:

Q2 = m2c2(t2 – t) = 0,1.380.(100 – 60) = 1520 (J)

Nhiệt lượng của chì và đồng tỏa ra là:

Q1 + Q2 = 260 + 1520 = 1780 (J)

b) Nhiệt lượng nước thu vào là:

Q3 = m3.c3.(t –  t3) = 0,0424.4200.(60 – t3) = 1780 (J)

Nhiệt lượng nước thu vào bằng nhiệt lượng chì và đồng tỏa ra:

Q3 = Q1 + Q2 = 1780 (J)
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 t3 = 500C.

Vậy nhiệt độ lúc đầu của nước là 500C.
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	Câu 3 (4 đ)

	a) Cấu tạo mạch: (Đ1//Đ2) nối tiếp Đ3.

Ta có I3 = I1 + I2 
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 I2 = I3 – I1 = 0,35 – 0,2 = 0,15 (A).

b) Vì đoạn mạch gồm hai đèn Đ1 và Đ2 mắc song song nên hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ2 là U2 thì U2 = U1 = 12V.               Vậy U2 = 12V.

c) - Nếu đèn Đ1 bị cháy thì đèn Đ2 và Đ3 vẫn sáng.

- Nếu đèn Đ2 bị cháy thì đèn Đ1 và Đ3 vẫn sáng.

- Nếu đèn Đ3 bị cháy thì đèn Đ1 và Đ2 không sáng.
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	Câu 4
	- Vẽ hình 

· [image: image19.wmf]g

Dựng ảnh S1 của S qua G1.

· Dựng ảnh S2 của S1 qua G2.

· Dựng ảnh S3 của S2 qua G​1.

· Nối S3 với M cắt G1 tại K -> tia phản xạ từ G1 đến M.

· Nối K với S​2 cắt G2 tại J -> tia phản xạ từ G2 đến G1.

· Nối J với S1 cắt G1 tại I -> tia phản xạ từ G1 đến G2.

· Nối I với S ta được tia tới G1 là SI.

Vậy tia SIJKM là đường truyền của tia sáng cần vẽ.
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	Câu 5 (3 điểm)

	Gọi d1 và d2 lần lượt là trọng lượng riêng của nước và đá.

Ta có: d1 = 10.D1 ; d2 = 10.D2 với D1 = 1g/cm3 ; D2 = 0,9g/cm3 .

Gọi V1 và V2 lần lượt là thể tích phần chìm và phần nổi của viên đá.

Khi viên đá nổi thì lực đẩy Ác – si – mét bằng trọng lượng của vật, ta có:

d1. V1 = d2. (V1 + V2)
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Vậy 
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Độ cao của phần nổi là h2 = 0,11.3 = 0,33 cm.
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v1 = 1m/s


t1 = 2h30ph = 9000s


t2 = 3h45ph = 13500s


v2 = ?         s = ?
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